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BÁO CÁO

Kết quả hoạt động năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024  



I. TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2023, số lượng các loại vụ việc Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hà Tĩnh phải thụ lý, giải quyết tiếp tục tăng với tính chất, mức độ ngày càng phức tạp, nhất là các tội xâm phạm trật tự an toàn giao thông, xâm phạm sở hữu, giết người, tội phạm công nghệ cao... Bên cạnh làm tốt công tác giải quyết, xét xử các loại vụ việc, thực hiện quyền tư pháp, Tòa án tiếp tục thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; đặc biệt là tập trung nghiên cứu, đề xuất góp ý kiến xây dựng và hoàn thiện dự án Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) đảm bảo đúng tiến độ, đáp ứng được các mục tiêu và yêu cầu về cải cách tư pháp theo Chỉ thị của Tòa án nhân dân tối cao.


Được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, của Thường trực Tỉnh ủy, sự giám sát thường xuyên của Hội đồng nhân dân, sự phối hợp của các cơ quan, tổ chức hữu quan, Toà án nhân dân hai cấp tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung triển khai các Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Đảng các cấp và Nghị quyết, Chỉ thị Toà án nhân dân tối cao về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023; xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác xét xử, thực hiện quyền tư pháp, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC

Xác định việc nâng cao chất lượng xét xử là nhiệm vụ chính trị quan trọng, Ban cán sự đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Tòa án hai cấp đổi mới phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp, đẩy mạnh tranh tụng theo hướng thực chất, hiệu quả; tăng cường công tác hòa giải, đối thoại; chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan có liên quan trong quá trình giải quyết vụ việc nhằm đảm bảo sự thống nhất trong nhận thức áp dụng pháp luật, phát hiện và kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong thực tiễn xét xử; công khai bản án, quyết định của Tòa án trên Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân; công tác tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao kiến thức và kỹ năng xét xử cho Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án được thực hiện thường xuyên, chất lượng; thanh tra, kiểm tra để kịp thời rút kinh nghiệm những sai sót trong quá trình giải quyết, xét xử...

Từ ngày 01/11/2022 đến ngày 31/10/2023, Toà án hai cấp đã thụ lý, giải quyết 3.597/ 4.021 vụ, việc, đạt tỷ lệ 89,5%; tăng 297 vụ, việc (7,9%) so với năm 2022. Tỷ lệ hủy, sửa các loại án do nguyên nhân chủ quan chiếm 0,58% (hủy 10 vụ
, sửa 11 vụ
), thấp hơn 0,31% so với toàn quốc, thấp hơn yêu cầu Nghị quyết Quốc hội đề ra. Kết quả cụ thể như sau:

1. Án hình sự

Thụ lý 1.082 vụ/ 2.064 bị cáo, giải quyết 1.017 vụ/ 1.945 bị cáo, đạt tỷ lệ 94%, tăng 54 vụ so với năm 2022, trong đó một số loại tội tăng như tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ (tăng 27 vụ/31 bị cáo); nhóm tội Sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển hàng cấm (tăng 18 vụ/26 bị cáo); nhóm tội xâm phạm tình dục trẻ em (tăng 12 vụ/11 bị cáo); tội Trộm cắp tài sản (tăng 11 vụ/10 bị cáo); tội Chống người thi hành công vụ (tăng 08 vụ/12 bị cáo); tội Giết người (tăng 08 vụ)... Xuất hiện tội phạm Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng (04 vụ/15 bị cáo); tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân (01 vụ/02 bị cáo)... 
Cụ thể:
- Sơ thẩm: Thụ lý 871 vụ/ 1.737 bị cáo, giải quyết 818 vụ/ 1.637 bị cáo. 
- Phúc thẩm: Thụ lý 211 vụ/ 327 bị cáo, giải quyết 199 vụ/ 308 bị cáo.
Đã xét xử 127 phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm, 29 phiên tòa lưu động. Trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung 06 vụ/12 bị cáo
.

Áp dụng hình phạt tử hình 14 bị cáo, chiếm 0,72% (chủ yếu là tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy); chung thân 07 bị cáo, chiếm 0,36%; tù có thời hạn 922 bị cáo, chiếm 47,4%; phạt tù nhưng cho hưởng án treo 532 bị cáo, chiếm 27,35%; cải tạo không giam giữ 45 bị cáo, chiếm 2,31%; phạt tiền 91 bị cáo, chiếm 4,67%...

Trong đó, khi thực hiện hành vi phạm tội là Đảng viên 33 bị cáo, chiếm 1,7%, giảm 1,2% so với năm 2022; cán bộ, công chức, viên chức phạm tội 15 bị cáo, chiếm 0,8%, giảm 0,8%; phụ nữ phạm tội 181 bị cáo, chiếm 9,3%, tăng 0,1%; người chưa thành niên phạm tội 84 bị cáo, chiếm 4,3%, tăng 0,4%; bị cáo có tiền án, tiền sự 266 bị cáo, chiếm 13,7%, tăng 3,5%. 
Xét xử nghiêm minh, kịp thời nhiều vụ án nghiêm trọng, phức tạp, đông người tham gia tố tụng, dư luận xã hội quan tâm, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội như vụ án Lê Huy Nhật và 90 đồng phạm phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” lập ra các trang Page ảo, thuê người chạy quảng cáo nhằm tăng lượng tương tác, đưa ra thông tin sai sự thật về sản phẩm, về tuyển cộng tác viên bán hàng qua mạng và chiếm đoạt tài sản của 544 cộng tác viên bán hàng với tổng số tiền 6.270.511.000đ (xử phạt Lê Huy Nhật 13 năm tù, phạt tiền 50.000.000 đồng; Nguyễn Hữu Hiếu 12 năm 6 tháng tù, phạt tiền 50 triệu đồng; các bị cáo còn lại bị xử phạt cao nhất 10 năm tù và thấp nhất 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo); vụ án Lê Bá Hải và 40 bị cáo phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”, đưa ra các thông tin gian dối lừa 219 bị hại tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước với tổng số tiền chiếm đoạt 9.514.241.400 đồng (xử phạt Lê Bá Hải tổng hợp hai tội 22 năm tù, 11 bị cáo tù từ trên 07 năm đến 15 năm, 10 bị cáo tù từ trên 03 năm đến 07 năm, 03 bị cáo tù từ 03 năm trở xuống, 16 bị cáo bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo); vụ án Hoàng Thị Bình phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của 151 bị hại trên địa bàn hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh với tổng số tiền 124.800.450.204 đồng và 07 bị cáo phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” thu lợi bất chính 14.673.391.234 đồng (xử phạt Hoàng Thị Bình chung thân, 06 bị cáo bị xử phạt tù, phạt tù nhưng cho hưởng án treo từ 09 tháng đến 24 tháng và phạt tiền bổ sung, 01 bị cáo phạt tiền); vụ án Nghiêm Văn Hùng phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đăng thông tin gian dối trên facebook về việc nộp tiền đầu tư thu lợi nhuận cao hoặc gỡ lại tiền đã mất trên sàn giao dịch chứng khoán FXT Trading Market, gây thiệt hại 2.610.500.000 đồng (xử phạt 14 năm tù); vụ án Phan Quang Minh phạm tội "Giết người" liên quan đến bạo lực học đường, bị cáo và bị hại là học sinh cùng trường phổ thông trung học, bị hại đã nhiều lần kêu gọi bạn bè chặn đánh bị cáo, dẫn đến việc bị cáo dùng dao đâm chết bị hại (xử phạt bị cáo 07 năm tù)...
Xét xử sơ thẩm 03 vụ/ 05 bị cáo nhóm tội tham nhũng, chức vụ, áp dụng hình phạt tù 04 bị cáo, phạt tù nhưng cho hưởng án treo 01 bị cáo
.  

Xét xử 01 vụ/ 05 bị cáo “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”, phạt tù 02 bị cáo, phạt tiền 03 bị cáo.  
Với việc triển khai thực hiện nghiêm, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả nhiều giải pháp đề ra trong thời gian qua, các vụ án hình sự đã được xét xử đảm bảo nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, chưa phát hiện trường hợp kết án oan người không có tội. Việc áp dụng hình phạt không phải là hình phạt tù đúng quy định. Chất lượng tranh tụng tại phiên tòa tiếp tục được nâng cao. 

2. Các vụ việc Dân sự, Hôn nhân gia đình, Kinh doanh thương mại, Lao động
Thụ lý, giải quyết 1.726/ 2.067 vụ, việc, đạt tỷ lệ 83,5%, tăng 238 vụ, việc so với năm 2022. Trong đó, sơ thẩm 1.663/ 1.992 vụ, việc; phúc thẩm 63/ 75 vụ. Cụ thể:
- Dân sự, Kinh doanh thương mại, Lao động: Thụ lý, giải quyết 455/ 606 vụ, việc (sơ thẩm 402/ 543 vụ việc; phúc thẩm 53/ 63 vụ). Xét xử 08 phiên tòa rút kinh nghiệm.
- Hôn nhân gia đình: Thụ lý, giải quyết 1.271/ 1.461 vụ, việc (sơ thẩm 1.261/ 1.449 vụ việc; phúc thẩm 10/ 12 vụ). Xét xử 01 phiên tòa rút kinh nghiệm.
Các vụ việc dân sự chủ yếu là tranh chấp có liên quan đất đai (chiếm tỷ lệ 39%), tranh chấp về giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự (32%), tranh chấp về thừa kế tài sản (11%), tranh chấp quyền sở hữu (06%)...
Tòa án tỉnh đã tiếp nhận 11 đơn của 11 hộ dân (trú tại huyện Lộc Hà) yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng 70% giá trị lô hàng thuỷ sản lưu kho bị thiệt hại do sự cố môi trường biển năm 2016 theo Quyết định 1880/QĐ-TTg ngày 29/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (theo đơn khởi kiện các hộ dân chỉ mới được tạm ứng 30% tiền bồi thường thiệt hại). Tòa án đang yêu cầu các đương sự sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện và giao nộp các tài liệu, chứng cứ chứng minh yêu cầu khởi kiện.
Các vụ án ly hôn chủ yếu do mâu thuẫn gia đình, bất đồng trong lối sống, tính cách không hợp (57%); một bên ở nước ngoài, không còn liên lạc, quan tâm đến nhau, mục đích hôn nhân không đạt được (19%); bạo lực gia đình (14,4%)... Số vụ ly hôn có vợ là nguyên đơn chiếm tỷ lệ 83,2% (1.205 vụ). Số vụ ly hôn của các cặp vợ chồng trẻ dưới 30 tuổi chiếm tỷ lệ 27,3% (395 vụ).

Trong công tác giải quyết các vụ, việc dân sự, Tòa án đã hướng dẫn đương sự thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh; trường hợp đương sự không thu thập được chứng cứ, có đơn yêu cầu thì Tòa án yêu cầu các cơ quan thực hiện nghĩa vụ cung cấp chứng cứ đúng thời hạn; yêu cầu cơ quan hành chính thực hiện nghĩa vụ cử người đại diện, xác minh, thẩm định, định giá theo quy định của pháp luật tố tụng. Công tác hoà giải tiếp tục được chú trọng và thực hiện hiệu quả. Kết quả hòa giải thành theo thủ tục tố tụng đạt 61%, trong đó 60 cặp vợ chồng được hòa giải đoàn tụ. Nhiều vụ án dân sự tranh chấp đất đai phức tạp, kéo dài nhiều năm đã được Tòa án dành thời gian nắm bắt ý kiến, phân tích để các đương sự hiểu và thống nhất hòa giải. Điển hình như vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất và hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn Nguyễn Thanh Đường và bị đơn Nguyễn Xuân Thảo (trú tại Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh) liên quan đến cuộc vận động chuyển đổi sử dụng đất nông nghiệp theo Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 12/6/2001 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; vụ án “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chia thừa kế và hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” giữa các đồng nguyên đơn ông Lê Tiến Dũng, bà Lê Thị Hường, bà Lê Thị Yến, bà Lê Thị Oanh và bị đơn Bà Lê Thị Nhung (trú tại Cẩm Xuyên); vụ án “tranh chấp di sản thừa kế và hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn bà Nguyễn Thị Hồng và bị đơn ông Nguyễn Hộ (trú tại thành phố Hà Tĩnh)...
Về hoạt động tương trợ tư pháp, Tòa án đã chuyển cho các cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài 05 hồ sơ, nhận được kết quả trả lời 05 hồ sơ. Nhận 02 hồ sơ yêu cầu ủy thác tư pháp từ nước ngoài chuyển về, đã thực hiện 02 hồ sơ.

3. Án Hành chính


Thụ lý và giải quyết 17/ 34 vụ. Trong đó: Sơ thẩm thụ lý, giải quyết 17/ 32 vụ; phúc thẩm thụ lý 02 vụ, đang giải quyết. Xét xử 01 phiên tòa rút kinh nghiệm.

Án hành chính chủ yếu là khởi kiện yêu cầu hủy quyết định hành chính, hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về đất đai. Quá trình giải quyết, Tòa án đã chú trọng tổ chức đối thoại giữa các bên (đối thoại thành 02 vụ; đương sự rút đơn khởi kiện 04 vụ); tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng hồ sơ vụ án, thu thập đầy đủ chứng cứ cần thiết nhằm đảm bảo việc giải quyết vụ án đúng pháp luật.

Trong năm 2023, Tòa án nhận được nhiều đơn khởi kiện hành chính của nhiều hộ dân có cùng đối tượng khởi kiện. Điển hình như 14 đơn khởi kiện của 14 hộ dân ở xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ khởi kiện yêu cầu tuyên bố hành vi hành chính của Ủy ban nhân dân huyện Đức Thọ về việc không ban hành quyết định thu hồi đất là trái pháp luật và yêu cầu bồi thường giá trị quyền sử dụng đất do hành vi trái pháp luật đó gây ra. Hiện các bên đương sự đang tiếp tục thực hiện đối thoại theo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án (hai lần đối thoại không thành).


Tiếp nhận 22 đơn khởi kiện của 22 hộ dân trú tại xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà và xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà yêu cầu Hủy quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thạch Hà và Hủy quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc không chấp nhận khiếu nại yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với lô hàng tẩm ướp, lưu kho do sự cố môi trường biển năm 2016 (số tiền yêu cầu bồi thường hơn 163 tỷ đồng). Sau khi tiếp nhận các đơn khởi kiện, Tòa án đã thực hiện các trình tự thủ tục theo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Tuy nhiên những người khởi kiện đều có văn bản từ chối đối thoại tại Tòa án. Tháng 10 và tháng 11/2023
, Tòa án tỉnh đã thụ lý 21 vụ án, đang trong quá trình giải quyết.


4. Việc thi hành Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án 

Tòa án nhận được 2.772 đơn khởi kiện. Các đương sự đồng ý chuyển hòa giải, đối thoại theo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 1.079 đơn, chiếm tỷ lệ 38,9% số đơn đã nhận. Giải quyết 1.017 đơn. Kết quả, chuyển thụ lý theo thủ tục tố tụng 77 vụ việc; hòa giải thành 940 vụ việc
 (đạt tỷ lệ 92,4%). Đặc biệt, vụ “Tranh chấp quyền sử dụng đất và hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” phức tạp, khiếu nại nhiều năm qua nhiều cấp, nhiều ngành giữa bố con anh Phan Thanh Liên và ông Phan Trọng Đề (trú tại Xuân Hội, Nghi Xuân) sau khi nộp đơn khởi kiện tại Tòa án trong thời gian ngắn đã được hòa giải thành công, Tòa án ra quyết định công nhận kết quả hòa giải thành.
Mặc dù Tòa án hướng dẫn việc hòa giải, đối thoại tại Tòa án có lợi cho người khởi kiện, tuy nhiên, tỷ lệ đơn gửi đến Tòa án khởi kiện nhưng đương sự từ chối hòa giải, đối thoại vẫn còn nhiều (61,1%).

5. Về áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án

Thụ lý và giải quyết 73/ 74 hồ sơ, tăng 41 hồ sơ so với năm 2022. Kết quả: áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 63 trường hợp; đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc 03 trường hợp; đưa vào trường giáo dưỡng 08 trường hợp). 
Thụ lý, giải quyết 01/01 hồ sơ khiếu nại việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Kết quả: không chấp nhận khiếu nại.


6. Công tác thi hành án hình sự và miễn, giảm các khoản thu nộp ngân sách Nhà nước

Ra quyết định thi hành án 1.528 bị án, ủy thác 236 bị án, hiện đang hoãn 34 bị án
, đình chỉ 08 bị án
, tạm đình chỉ 06 bị án
. Giảm chấp hành hình phạt tù 1.208 phạm nhân, tha tù trước thời hạn có điều kiện 08 phạm nhân. Rút ngắn thời gian thử thách án treo 327 trường hợp, rút ngắn thời gian cải tạo không giam giữ 59 trường hợp. Việc ra quyết định thi hành án hình sự đảm bảo đúng thời hạn luật định; việc hoãn, tạm đình chỉ thi hành án, giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù đều có căn cứ theo quy định của pháp luật.

Miễn, giảm các khoản thu nộp ngân sách Nhà nước 21 trường hợp với tổng số tiền gần 29.000.000 đồng.
7. Công tác giải quyết đơn khiếu nại, kiến nghị trong hoạt động tố tụng
Tiếp nhận, thụ lý 16 đơn khiếu nại, kiến nghị của công dân về hoạt động tố tụng giải quyết, xét xử các vụ án, trong đó khiếu nại 15 đơn, kiến nghị 01 đơn. Giải quyết 15 đơn (người khiếu nại rút 01 đơn; không chấp nhận khiếu nại 05 đơn; chấp nhận đơn khiếu nại 01 đơn; chấp nhận một phần đơn khiếu nại 01 đơn; chuyển giải quyết theo hồ sơ vụ án 03 đơn; chuyển cơ quan khác giải quyết 04 đơn). 
8. Về tổ chức phiên tòa trực tuyến

Toà án đã chủ động phối hợp với Viện kiểm sát cùng cấp, cơ quan Công an và các cơ quan liên quan tổ chức xét xử phiên tòa trực tuyến theo Nghị quyết 33/2021/QH15 của Quốc hội. 

Tòa án hai cấp đã tổ chức xét xử trực tuyến 150 vụ án hình sự (các phiên tòa chủ yếu có điểm cầu thành phần tại Trại tạm giam Công an tỉnh; 01 phiên tòa có điểm cầu thành phần tại Trại tạm giam Công an tỉnh Đồng Nai; 01 phiên tòa có điểm cầu thành phần tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh). 
Tòa án tỉnh là điểm cầu thành phần cho một số phiên tòa của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội và Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Các phiên tòa đều đảm bảo điều kiện âm thanh, hình ảnh, không gian; các thiết bị điện tử phù hợp theo quy định tại Thông tư liên tịch số 05/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP. Việc tổ chức phiên tòa xét xử trực tuyến đánh dấu bước đột phá trong cải cách tư pháp của hệ thống Tòa án, giúp người dân dễ dàng tiếp cận công lý và đảm bảo các hoạt động xét xử được tổ chức đúng thời hạn luật định, giảm thiểu chi phí và thời gian đến phiên tòa. Tuy nhiên, Tòa án hai cấp chưa được đầu tư kinh phí về cơ sở vật chất phục vụ tổ chức phiên tòa trực tuyến, nhất là kinh phí đầu tư cho hệ thống công nghệ thông tin; hệ thống đường truyền; hệ thống thiết bị ghi hình có âm thanh... 
III. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, XÂY DỰNG NGÀNH 

Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Thực hiện rà soát quy hoạch, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý Tòa án hai cấp. Điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ được thực hiện đúng quy định
. Nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án
. Chú trọng công tác tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ có chức danh tư pháp, Hội thẩm nhân dân và Hòa giải viên. 

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, đặc biệt là cán bộ có chức danh tư pháp theo Quyết định số 120/QĐ-TANDTC ngày 19/6/2017 của Tòa án nhân dân tối cao và Kết luận số 29- KL/TU ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đẩy mạnh hoạt động kiểm tra chuyên môn tại các đơn vị Toà án, phát hiện, khắc phục, rút kinh nghiệm kịp thời về những sai sót nghiệp vụ. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cá nhân chịu trách nhiệm theo chức trách, nhiệm vụ được giao; khen thưởng, kỷ luật đúng người, đúng việc, đúng thành tích, đúng quy định. Phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan hữu quan trong thực hiện nhiệm vụ.
Thực hiện báo cáo kịp thời việc xét xử, giải quyết các vụ việc, vụ án theo Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc. Quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch của Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao, của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp theo các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Nghị quyết 96/2019/QH14 của Quốc hội. Tích cực tham gia góp ý xây dựng, hoàn thiện và triển khai thực hiện đồng bộ chính sách, pháp luật. Phối hợp Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi). Triển khai thi hành kịp thời các đạo luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp, tố tụng; nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục sử dụng và khai thác có hiệu quả hệ thống truyền hình trực tuyến; đẩy mạnh việc triển khai áp dụng các phần mềm nội bộ dùng chung; khai thác, vận hành có hiệu quả Trung tâm giám sát điều hành hoạt động Tòa án nhân dân; tiếp tục triển khai sử dụng phần mềm Trợ lý ảo cho Thẩm phán thụ lý để phục vụ cho công tác xét xử. Công khai, minh bạch hoạt động của Tòa án; công khai bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật trên Cổng thông tin điện tử Tòa án (2.936 bản án, quyết định). 
Chú trọng việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cho cán bộ, Hội thẩm nhân dân, Hòa giải viên. Triển khai xây dựng mới trụ sở làm việc Tòa án tỉnh, dự kiến hoàn thành vào quý III/2025.
Mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế với Tòa án nhân dân các tỉnh có chung đường biên giới. Tổ chức Hội đàm, trao đổi kinh nghiệm, đánh giá hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực, đặc biệt là phòng, chống tội phạm xuyên biên giới với Tòa án nhân dân tỉnh Khăm Muồn, nước Công hòa dân chủ nhân dân Lào vào tháng 8/2023.

IV. TỒN TẠI, KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC 
1. Trong quá trình giải quyết vụ án tranh chấp đất đai, một số đương sự chống đối, không thực hiện nghĩa vụ tố tụng khi Tòa án và các cơ quan có thẩm quyền thực hiện xác minh, thẩm định, định giá tài sản. Thậm chí một số đương sự dùng hung khí tấn công Thẩm phán, đe dọa, chửi bới, ngăn cản cán bộ Tòa án và các cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ.

2. Khi nhận được yêu cầu của Tòa án về việc cung cấp tài liệu hồ sơ liên quan đến quá trình sử dụng thửa đất, hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thu thập chứng cứ, một số cơ quan cung cấp chậm, cá biệt có những đơn vị 2-3 tháng sau mới cung cấp tài liệu cho Tòa án, ảnh hưởng việc giải quyết vụ án. Một số tài liệu cung cấp là các văn bản sao chụp không có dấu sao y nên không có giá trị làm chứng cứ trong vụ án.

3. Hiện nay việc thẩm định, định giá tài sản còn gặp nhiều khó khăn khi Tòa án trưng cầu các cơ quan chuyên môn để thành lập Hội đồng định giá trong tố tụng dân sự do công việc của các cơ quan nhiều, biên chế thiếu, máy móc, thiết bị, dụng cụ không đủ để thực hiện việc kiểm tra, đo đếm, đánh giá chi tiết, xác định chính xác số m2 đất, loại kết cấu, vật liệu sử dụng, giám định thiệt hại… của các công trình được đưa ra thẩm định, định giá. Vì vậy, một số vụ án phải kéo dài thời gian giải quyết để chờ ý kiến của cơ quan chuyên môn. 


4. Số lượng vụ việc các bên lựa chọn hòa giải, đối thoại tại Tòa án chiếm tỷ lệ thấp so với số lượng đơn khởi kiện Tòa án tiếp nhận, nguyên nhân là do bên bị kiện không phối hợp hoặc vắng mặt tại nơi cư trú. 
5. Cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của Tòa án chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu công việc, nhất là việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ mới được giao như: thi hành Luật Hòa giải đối thoại tại Tòa án; tổ chức xét xử trực tuyến...
6. Một số Hội thẩm đương chức ít có thời gian tham gia xét xử và tham gia tập huấn.


V. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NĂM 2024
Để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp mà các Nghị quyết của Quốc hội và Chỉ thị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đề ra, trong thời gian tới, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

1. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ việc; phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, yêu cầu của Nghị quyết của Quốc hội. Thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng. Chú trọng tập trung làm tốt công tác hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án để góp phần giảm số lượng thụ lý, giải quyết theo Luật tố tụng, giảm áp lực công việc của các Tòa án. Tăng cường tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm, phiên tòa trực tuyến. Thực hiện tốt công tác thi hành án hình sự.
2. Tích cực tham gia công tác tổng kết, rút kinh nghiệm xét xử; tham gia xây dựng mới hoặc góp ý sửa đổi, bổ sung các đạo luật. 
3. Làm tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác. Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng gắn với yêu cầu quy hoạch, sử dụng cán bộ, công chức và nhu cầu xây dựng, phát triển nguồn nhân lực, trong đó ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý. Đa dạng các hình thức tập huấn, bồi dưỡng; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp và các kiến thức xã hội, công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức.
4. Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ. Thực hiện nghiêm Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán; làm tốt công tác giám sát Thẩm phán, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định. Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.
5. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính; công khai, minh bạch; quản lý chặt chẽ, tránh thất thoát, lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách và tài sản Nhà nước. 
6. Chủ động, tích cực hợp tác chặt chẽ với Tòa án các nước có chung đường biên giới nhằm mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế, hoạt động tương trợ tư pháp.

7. Tiếp tục đổi mới thủ tục hành chính - tư pháp, đảm bảo công khai minh bạch các hoạt động của Tòa án; tập trung hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của bộ phận “hành chính tư pháp” để thực hiện cơ chế một cửa liên thông và đơn giản hóa việc tiếp nhận, hướng dẫn giải quyết yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, công dân trước và sau các phiên tòa.

8. Khai thác và sử dụng có hiệu quả các phần mềm nội bộ dùng chung trong hệ thống Tòa án nhân dân; vận hành hiệu quả phần mềm Trợ lý ảo; hệ thống giám sát điều hành Tòa án nhân dân. Tiếp tục nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin.

9. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 06/11/2018 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn 04-HD/TW ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW và các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan, tổ chức hữu quan trong quá trình triển khai thực hiện các mặt công tác của Tòa án. 

10. Tích cực triển khai phong trào thi đua “Vì Công lý”. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước; tổ chức tổng kết phong trào thi đua và thực hiện bình xét, đề nghị khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác.


VI. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Hiện nay, tình trạng người chưa thành niên phạm tội có chiều hướng gia tăng, bạo lực học đường ngày càng nhiều. Đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục trong nhà trường để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của học sinh.
2. Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát hoạt động của các cơ quan, tổ chức khi thực hiện yêu cầu của Tòa án trong giải quyết các vụ án dân sự, hành chính... như cung cấp hồ sơ tài liệu, tham gia phiên tòa, phiên họp, phiên hòa giải...
3. Đề nghị Hội thẩm nhân dân đang công tác tại các cơ quan, tổ chức, đoàn thể sắp xếp công việc, dành thời gian hợp lý tham gia xét xử và tham gia đầy đủ các Hội nghị tập huấn của Tòa án. 

Trên đây là kết quả hoạt động của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hà Tĩnh năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024. Tòa án nhân dân tỉnh báo cáo để Hội đồng nhân dân tỉnh theo dõi, giám sát, tạo điều kiện để Tòa án nhân dân tỉnh tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra./.
	Nơi nhận:

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Lưu: VT, TH.
	CHÁNH ÁN

Phan Thị Nguyệt Thu


� Hủy hình sự 01 vụ, dân sự 09 vụ.


� Sửa hình sự 01 vụ, dân sự 08 vụ, hành chính 02 vụ.


� - Vụ án Võ Ngọc Bính bị truy tố về tội “Giết người”: TAND tỉnh trả hồ sơ do VKSND tỉnh truy tố bị cáo theo khoản 2 Điều 123, Tòa án yêu cầu truy tố theo điểm n khoản 1 Điều 123 (VKS giữ nguyên quan điểm, Tòa án xử điểm n khoản 1, VKS không kháng nghị).


 - Vụ án Hoàng Công Hưởng bị truy tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”: TAND tỉnh trả hồ sơ yêu cầu điều tra, làm rõ hành vi, vai trò của đối tượng khác liên quan trong vụ án (quá trình giải quyết vụ án phát sinh tình tiết, tài liệu, chứng cứ mới mà Tòa án không thể làm rõ tại phiên tòa; Viện kiểm sát có ý kiến tại phiên tòa đề nghị Tòa án trả hồ sơ để điều tra bổ sung và khởi tố thêm một đối tượng đồng phạm).


- Vụ án Hoàng Thị Liêu bị truy tố về tội ‘Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”: TAND tỉnh trả hồ sơ do tại phiên tòa xuất hiện tình tiết mới nhưng chưa được điều tra theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 280 BLTTHS.


 - Vụ án Lê Văn Nghĩa, Trần Thị Quỳnh bị truy tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”: TAND thị xã Kỳ Anh trả hồ sơ yêu cầu điều tra làm rõ có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy hay không; VKS không chấp nhận do không thể bổ sung được các tài liệu, chứng cứ khác về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.


- Vụ án Nguyễn Quốc Phong và các đồng phạm bị truy tố về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”: TAND huyện Can Lộc trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung do hành vi của bị cáo Nguyễn Ngọc Anh có dấu hiệu phạm tội theo khoản 2 (VKS truy tố theo khoản 1) và cần xem xét thêm những chứng cứ quan trọng đối với vụ án mà không thể bổ sung tại phiên tòa, được Viện kiểm sát chấp nhận.


- Vụ án Bùi Văn Tuấn bị truy tố về tội “Trộm cắp tài sản”: TAND huyện Can Lộc trả hồ sơ yêu cầu định giá lại tài sản bị chiếm đoạt theo đúng trình tự, thủ tục và bổ sung tài liệu, chứng cứ.


� Tội Tham ô tài sản 01 vụ/02 bị cáo (TAND thị xã Kỳ Anh); tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” 01 vụ/02 bị cáo (TAND huyện Thạch Hà); tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi” 01 vụ/01 bị cáo (TAND thị xã Kỳ Anh).


� Tháng 10/2023 thụ lý 11 đơn, tháng 11/2023 thụ lý 10 đơn.


� Ra quyết định công nhận kết quả hòa giải thành 868 vụ việc, đương sự tự nguyện rút đơn 72 vụ việc.


� Lý do nuôi con dưới 36 tháng tuổi 20 bị án, mang thai 02 bị án; lao động duy nhất 06 bị án, bệnh nặng 06 bị án.


� Do bị án chết.


� Mang thai 02 bị án; bệnh nặng 04 bị án.


� Làm quy trình bổ nhiệm 01 Chánh Văn phòng Tòa án tỉnh, 02 Phó Chánh án huyện, 02 Thẩm phán trung cấp, 02 Thẩm phán sơ cấp, 05 Hòa giải viên Tòa án  hai cấp. Giao 01 Phó chánh án phụ trách Tòa án huyện. Bổ nhiệm lại 01 Phó Chánh án Tòa tỉnh, 01 Phó Chánh án huyện, 01 Chánh Văn phòng huyện, 04 Tthẩm phán sơ cấp. Điều động, luân chuyển 12 CBCC, biệt phái 09 CBCC, tiếp nhận 07 CBCC, chuyển công tác 01 công chức. Điều động và bổ nhiệm 02 Chánh án huyện.


� Cử 01 CB đào tạo trình độ tiến sỹ, 13 CB bồi dưỡng quản lý cấp phòng, 02 CC đào tạo nghiệp vụ Thư ký, 02 CC đào tạo nghiệp vụ xét xử, 01 CC đào tạo nghiệp vụ Thẩm tra viên chính, 02 CB tham gia cập nhật kiến thức quốc phòng an ninh năm 2023, cử 50 CBCC tham gia các lớp tập huấn do TANDTC tổ chức.
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